
 

Phụ lục I
DỰ KIẾN PHÂN KỲ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, 

DỰ ÁN QUAN TRỌNG, ƯU TIÊN THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg 

ngày       tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
____________

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

Số 
TT

Tên chương 
trình,

 đề án, dự án

Cơ 
quan

 chủ trì

Cơ quan 
phối hợp 

chính
2021

-
2025

2026
-

2030

Sau 
2030

Vốn 
đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

1

Chương trình 
trọng điểm điều 
tra cơ bản tài 
nguyên, môi 
trường biển và hải 
đảo đến năm 2030

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x x

2

Thống kê, đánh 
giá nguồn ô nhiễm 
và phân vùng rủi 
ro ô nhiễm vùng 
biển ven bờ

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x

3

Khảo sát, điều tra, 
đánh giá và xác 
định các khu vực 
có thể lấn biển để 
phát triển bền 
vững, thịnh vượng 
vùng bờ Việt Nam

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Ủy ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

x x x

4

Đề án phát triển và 
ứng dụng công 
nghệ khai thác, sử 
dụng bền vững tài 
nguyên, bảo vệ 
môi trường biển 
và hải đảo và ứng 
phó với biến đổi 
khí hậu

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Các bộ, ban, 
ngành liên 

quan 
x x x

5

Đề án phát triển 
ngành chế tạo thiết 
bị phục vụ ngành 
công nghiệp năng 

Bộ Công 
Thương

Các bộ, 
ngành liên 

quan
x x x x



2

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

Số 
TT

Tên chương 
trình,

 đề án, dự án

Cơ 
quan

 chủ trì

Cơ quan 
phối hợp 

chính
2021

-
2025

2026
-

2030

Sau 
2030

Vốn 
đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

lượng tái tạo; 
nghiên cứu mở 
rộng ứng dụng 
năng lượng tái tạo 
tại các khu vực 
ven biển, hải đảo

6

Đề án mở rộng, 
thành lập mới các 
khu bảo tồn biển, 
khu bảo vệ nguồn 
lợi thuỷ sản, phục 
hồi các hệ sinh 
thái biển đến năm 
2030, để đảm bảo 
diện tích các khu 
bảo tồn biển, ven 
biển đạt 6% diện 
tích tự nhiên vùng 
biển Việt Nam 

Bộ 
Nông 
nghiệp 
và Phát 

triển 
nông 
thôn

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x

7

Đề án phát triển 
nuôi trồng thủy 
sản trên biển đến 
năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 
2045

Bộ 
Nông 
nghiệp 
và Phát 

triển 
nông 
thôn

Các địa 
phương có 

biển
x x x

8

Đề án phát triển 
bền vững du lịch, 
dịch vụ biển và hải 
đảo Việt Nam đến 
năm 2030

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x

9

Đề án xây dựng, 
phát triển một số 
đô thị, khu đô thị 
ven biển hiện đại 
theo mô hình sinh 
thái, tăng trưởng 
xanh, thông minh 
gắn với phát triển 

Bộ Xây 
dựng

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x x



3

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

Số 
TT

Tên chương 
trình,

 đề án, dự án

Cơ 
quan

 chủ trì

Cơ quan 
phối hợp 

chính
2021

-
2025

2026
-

2030

Sau 
2030

Vốn 
đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

du lịch bền vững, 
ứng phó với biến 
đổi khí hậu

10

Đề án nâng cao 
mức sống và bảo 
đảm sinh kế cho 
người dân ở dải 
ven biển Việt Nam 

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

x x x

11

Đề án tăng cường 
năng lực và hiện đại 
hóa cơ sở vật chất 
kỹ thuật phục vụ 
công tác quản lý 
tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi 
trường biển, hải 
đảo đến năm 2030

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Bộ Nội vụ, 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư
x x x x

12

Đề án tăng cường 
năng lực đào tạo đại 
học và sau đại học 
về biển và hải đảo

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo x x x

13

Dự án tăng cường 
năng lực và trang 
thiết bị dự báo, 
cảnh báo thiên tai, 
tác động của biến 
đổi khí hậu, nước 
biển dâng

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Các bộ, 
ngành và Ủy 

ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

x x x x

14

Các dự án, nhiệm 
vụ cấp bách thực 
hiện Đề án hợp tác 
quốc tế về phát 
triển bền vững 
kinh tế biển đến 
năm 2030

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Các bộ, 
ngành và Ủy 

ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

x x x



Phụ lục II  
XÂY DỰNG CÁC THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TTg 
ngày       tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

STT Nhiệm vụ, chương 
trình, đề án, dự án

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian 
hoàn thành Vốn 

đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

1

Rà soát, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung Luật Tài 
nguyên, môi trường 
biển và hải đảo, các luật 
khác liên quan

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x

2

Rà soát, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về quản 
lý, khai thác và sử dụng 
bền vững tài nguyên, 
bảo vệ môi trường vùng 
bờ, giao khu vực biển, 
bảo tồn biển, đa dạng 
sinh học và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng nhằm bảo 
đảm khung pháp lý đầy 
đủ cho việc thực hiện 
Quy hoạch

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x

3

Xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các bộ, ban, 
ngành trong việc xây 
dựng, vận hành khu bảo 
tồn biển và các quy định 
hỗ trợ người dân trong 
khu bảo tồn biển chuyển 
đổi sinh kế theo hướng 
bền vững

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x



2

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

STT Nhiệm vụ, chương 
trình, đề án, dự án

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian 
hoàn thành Vốn 

đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

4

Xây dựng chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích phát 
triển các mô hình sinh 
thái, xanh, tuần hoàn 
trong phát triển kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là phát 
triển đô thị sinh thái, đô 
thị xanh, đô thị thông 
minh, các khu công 
nghiệp, khu kinh tế 
xanh, tuần hoàn để giảm 
chất thải vào môi 
trường biển

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x

5

Xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình 
quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ liên 
tỉnh khu vực Trung Bộ

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x

6

Xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình 
quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ cấp 
tỉnh

Ủy ban 
nhân dân 
các tỉnh, 

thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

Các bộ, ban, 
ngành liên 

quan 
2026 - 2030 x

7

Nghiên cứu xây dựng 
và áp dụng thí điểm các 
chính sách khuyến 
khích, ưu đãi cao hơn 
chính sách đang thực 
hiện đối với các khu vực 
đặc biệt khó khăn trong 
những vùng có chức 
năng kết hợp phát triển 
kinh tế với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ban, 
ngành liên 
quan và địa 
phương có 

biển

2026 x



3

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

STT Nhiệm vụ, chương 
trình, đề án, dự án

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian 
hoàn thành Vốn 

đầu tư 
công

Các 
nguồn 

vốn 
khác

8

Rà soát, đánh giá và 
phục hồi các khu vực bờ 
biển bị khai thác không 
phù hợp với chức năng 
của các vùng sử dụng 
cho mục đích phát triển 
kinh tế - xã hội

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Ủy ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

2026 x

9
Phân vùng khai thác, sử 
dụng tài nguyên vùng 
bờ trong quy hoạch tỉnh

Ủy ban 
nhân dân 
các tỉnh, 

thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

Các bộ, ban, 
ngành liên 

quan 
2026 x

10

Hoàn thành việc thiết lập 
và cắm mốc hành lang 
bảo vệ bờ biển tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có biển

Ủy ban 
nhân dân 
các tỉnh, 

thành phố 
trực thuộc 
trung ương 

có biển

Các bộ, ban, 
ngành liên 

quan 
2026 x
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